I. [bookmark: _Toc78786883]Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 
[bookmark: _Toc78786884][bookmark: _Hlk86695993]33. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT
	[bookmark: _Toc78786885]TT
	[bookmark: _Toc78786886]Phân loại
	[bookmark: _Toc78786887]Nam
	[bookmark: _Toc78786888]Nữ
	[bookmark: _Toc78786889]Tổng số

	[bookmark: _Toc78786890]I
	[bookmark: _Toc78786891]Cán bộ cơ hữu[footnoteRef:1] 13 [1: Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 

[bookmark: _Toc78786892]Trong đó:
	
	
	

	[bookmark: _Toc78786893]I.1
	[bookmark: _Toc78786894]Cán bộ trong biên chế
	8
	7
	15

	[bookmark: _Toc78786898]I.2
	[bookmark: _Toc78786899]Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786901]II
	[bookmark: _Toc78786902]Các cán bộ khác 
[bookmark: _Toc78786903]Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng[footnoteRef:2]) [2: Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 

	0
	0
	0

	
	[bookmark: _Toc78786905]Tổng số
	8
	7
	15


[bookmark: _Toc78786909](Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của đơn vị, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên). 
[bookmark: _Toc78786910][bookmark: _Hlk86696008]34. Thống kê, phân loại giảng viên 
Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu chuyên ngành LL&PPDH Hóa học 
theo trình độ, giới tính và độ tuổi năm học 2024-2025 (tính đến tháng 5/2025)
	[bookmark: _Toc78786911]TT
	[bookmark: _Toc78786912]Trình độ, học vị, chức danh
	[bookmark: _Toc78786913]Số lượng GV
	[bookmark: _Toc78786914]GV cơ hữu
	[bookmark: _Toc78786915]GV thỉnh giảng trong nước
	[bookmark: _Toc78786916]GV quốc tế

	
	
	
	[bookmark: _Toc78786917]GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	[bookmark: _Toc78786918]GV hợp đồng dài hạn[footnoteRef:3] trực tiếp giảng dạy [3: Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn.] 

	[bookmark: _Toc78786919]GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	[bookmark: _Toc78786920](1)
	[bookmark: _Toc78786921](2)
	[bookmark: _Toc78786922](3)
	[bookmark: _Toc78786923](4)
	[bookmark: _Toc78786924](5)
	[bookmark: _Toc78786925](6)
	[bookmark: _Toc78786926](7)
	[bookmark: _Toc78786927](8)

	[bookmark: _Toc78786928]1
	[bookmark: _Toc78786929]Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786936]2
	[bookmark: _Toc78786937]Phó Giáo sư
	9
	9
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786944]3
	[bookmark: _Toc78786945]Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786952]4
	[bookmark: _Toc78786953]Tiến sĩ
	6
	6
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786960]5
	[bookmark: _Toc78786961]Thạc sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786968]6
	[bookmark: _Toc78786969]Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786976]7
	[bookmark: _Toc78786977]Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786984]8
	[bookmark: _Toc78786985]Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	[bookmark: _Toc78786992]Tổng số
	15
	15
	0
	0
	0
	0


(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 16 người
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 100 %
[bookmark: _Toc78787002]35. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32). 
[bookmark: _Toc78787003][bookmark: _Hlk86696107]Số liệu bảng 35 được lấy từ bảng 35 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại học, học viện).
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	3,0
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	27

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	2
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	12

	5
	Thạc sĩ
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Đại học
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	
	15
	15
	
	
	
	
	39


Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
[bookmark: _Toc78787096]36. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):
	TT
	Trình độ / học vị
	Số lượng,
người
	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	9
	60
	6
	3
	0
	0
	6
	3
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	6
	40
	2
	4
	0
	3
	2
	1
	0

	5
	Thạc sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	15
	100
	8
	7
	0
	3
	8
	4
	0


[bookmark: _Toc78787186]36.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 46,5 tuổi.
[bookmark: _Toc78787187]36.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 100%
[bookmark: _Toc78787188]36.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 0%
[bookmark: _Toc78787189]37. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.
	[bookmark: _Toc78787190]TT
	[bookmark: _Toc78787191]Tần suất sử dụng
	[bookmark: _Toc78787192]Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	[bookmark: _Toc78787193]Ngoại ngữ
	[bookmark: _Toc78787194]Tin học

	[bookmark: _Toc78787195]1
	[bookmark: _Toc78787196]Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	
	

	[bookmark: _Toc78787199]2
	[bookmark: _Toc78787200]Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	 60%
	100%

	[bookmark: _Toc78787202]3
	[bookmark: _Toc78787203]Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	35% 
	0

	[bookmark: _Toc78787205]4
	[bookmark: _Toc78787206]Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	5%
	0

	[bookmark: _Toc78787207]5
	[bookmark: _Toc78787208]Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	0%
	0

	
	[bookmark: _Toc78787209]Tổng
	[bookmark: _Toc78787210]100%
	[bookmark: _Toc78787211]100%


II. [bookmark: _Toc78787212]Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)
[bookmark: _Toc78787213][bookmark: _Hlk80978295]38. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
[bookmark: _Toc78787214]Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây: 
[bookmark: _Toc83760001][bookmark: _Toc162249142][bookmark: _Toc162355554][bookmark: _Toc162429533][bookmark: _Toc193874876][bookmark: _Toc193875198][bookmark: _Toc193875784]Thống kê tình hình nhập học của người học năm thứ nhất
(từ năm 2019 đến 2024)  
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số lượng trúng tuyển
	Tỷ lệ cạnh tranh
(%)
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2019-2020
(K27)
	
	47
	
	47
	
	
	0

	2020-2021
(K28)
	
	37
	
	37
	
	
	0

	2021-2022
(K29)
	
	6
	
	6
	
	
	0

	2022-2023
(K30)
	
	14
	
	14
	
	
	0

	2023-2024
(K31)
	
	5
	
	5
	
	
	0

	2024-2025
(K32)
	
	11
	
	11
	
	
	0


[bookmark: _Toc78787266]39. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
[bookmark: _Toc78787267]Đơn vị: người 
	[bookmark: _Toc78787268]Các tiêu chí
	[bookmark: _Toc78787272]2020-2021
	[bookmark: _Toc78787274]2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	[bookmark: _Toc78787275]1. Nghiên cứu sinh
	8
	4
	2
	2
	2

	[bookmark: _Toc78787281]2. Học viên cao học
(tính cả 2 khóa đang theo học trong từng năm học)
	84
	43
	21
	18
	28
(13 HV K30)


[bookmark: _Toc78787325]HV theo học
	HV
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	2019-2020
(K27)
	47
	47
	
	
	
	

	2020-2021
(K28)
	
	37
	37
	1
	
	

	2021-2022
(K29)
	
	
	6
	6
	
	

	2022-2023
(K30)
	
	
	
	14
	14
	13

	2023-2024
(K31)
	
	
	
	
	4
	4

	2024-2025
(K32)
	
	
	
	
	
	11

	Tổng
	
	84
	43
	21
	18
	28



40. Số học viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây:
[bookmark: _Toc78787326]Đơn vị: người
	
	[bookmark: _Toc78787327]Năm học

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	[bookmark: _Toc78787334]Số lượng (người)
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78787340]Tỷ lệ (%) trên tổng số người học
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc78787346]41. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu:
	[bookmark: _Toc78787347]Các tiêu chí
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	[bookmark: _Toc78787353]1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	520
	742,5
	498,2
	540
	416

	[bookmark: _Toc78787359]2. Người học có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78787365]3. Người học được ở trong ký túc xá (người)
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78787371]4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở trong ký túc xá (m2/người)
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc78787377]	42. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa học
	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	
	
	
	
	
	

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc78787396][bookmark: _Hlk80978351]	43. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:
[bookmark: _Toc78787397]Đơn vị: người
	[bookmark: _Toc78787398]Các tiêu chí
	[bookmark: _Toc78787399]Năm tốt nghiệp

	
	[bookmark: _Toc78787404]2019 -2020 
(K26)
	2020 -2021
(K27)
	2021 -2022 
(K28)
	2022 -2023
(K29)
	2023-2024 (K30)

	[bookmark: _Toc78787405]1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
	2
	1
	0
	1
	0

	[bookmark: _Toc78787411]2. Học viên tốt nghiệp cao học
	13
	47
	36
	5
	1


44. Tình trạng tốt nghiệp của học viên hệ chính quy của CTĐT: (thống kê tham khảo các khóa K26, K27, K28, K29, K30):
	Tình trạng tốt nghiệp của học viên hệ chính quy của CTĐT: Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2019 -2020 
(K26)
	2020 -2021
(K27)
	2021 -2022 
(K28)
	2022 -2023
(K29)
	2023-2024 (K30)

	1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).
	13/13
	47/47
	36/37
	5/6
	1/14

	2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	100%
	100%
	

	83,33%
	7,1%

	3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4
B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5
B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).
	-
	-
	-
	-
	-

	- Sau 6 tháng tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	- Sau 12 tháng tốt nghiệp.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).
	
	
	
	
	-

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu đồng)
	
	
	
	
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống kết thúc bảng này.
B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk86759872]5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	[bookmark: _Hlk86760009]5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc78787544]Ghi chú: 
[bookmark: _Toc78787545]- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
[bookmark: _Toc78787546]- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.
[bookmark: _Toc78787547]- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
[bookmark: _Toc78787548]- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc này.
III. [bookmark: _Toc78787549]Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
[bookmark: _Toc78787550]45. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: (từ 2019-2020 đến 2023-2024)
	[bookmark: _Hlk80975449]TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	0
	2
	1
	2
	2
	7,0

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	2
	0
	1
	0
	5
	4,0

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	11,0


[bookmark: _Toc78787597]Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)3
[bookmark: _Toc78787598]* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.
[bookmark: _Toc78787599]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _Toc78787600]Tổng số đề tài quy đổi: 11
[bookmark: _Toc78787601]Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 11/15
[bookmark: _Toc78787602]	46. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây: 
	[bookmark: _Toc78787603]TT
	[bookmark: _Toc78787604]Năm
	[bookmark: _Toc78787605]Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	[bookmark: _Toc78787606]Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện CTĐT (%)
	[bookmark: _Toc78787607]Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu
[bookmark: _Toc78787608](triệu VNĐ/ người)

	[bookmark: _Toc78787609]1
	[bookmark: _Toc78787616]2019
	
	
	

	[bookmark: _Toc78787611]2
	2020
	
	
	

	[bookmark: _Toc78787613]3
	2021
	
	
	

	[bookmark: _Toc78787615]4
	2022
	
	
	

	[bookmark: _Toc78787617]5
	2023
	
	
	


[bookmark: _Toc78787619]	47. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây: 
	[bookmark: _Toc78787620]Số lượng đề tài
	[bookmark: _Toc78787621]Số lượng cán bộ tham gia
	[bookmark: _Toc78787622]Ghi chú

	
	[bookmark: _Toc78787623]Đề tài cấp NN
	[bookmark: _Toc78787624]Đề tài cấp Bộ*
	[bookmark: _Toc78787625]Đề tài cấp trường
	

	[bookmark: _Toc78787626]Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	7
	15
	

	[bookmark: _Toc78787629]Từ 4 đến 6 đề tài
	0
	3
	0
	

	[bookmark: _Toc78787632]Trên 6 đề tài
	0
	0
	0
	

	[bookmark: _Toc78787635]Tổng số cán bộ tham gia
	0
	10
	15
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
[bookmark: _Toc78787639]	48. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	0
	0
	0
	0
	1
	2,0

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	0
	1
	2
	1
	1
	7,5

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	9,5


[bookmark: _Toc78787684]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _Toc78787685]Tổng số sách (quy đổi): 9,5
[bookmark: _Toc78787686]Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 9,5/15
[bookmark: _Toc78787687]	49. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	1
	9
	0
	0

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Trên 6 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	1
	9
	0
	0


[bookmark: _Toc78787706]	50. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại tạp chí
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1,5
	16
	17
	19
	43
	39
	201

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1,0
	17
	13
	15
	8
	13
	66

	3
	Tạp chí /tập san của cấp trường
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	...
	
	
	
	
	
	267


[bookmark: _Toc78787743]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _Toc78787744]Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 267
[bookmark: _Toc78787745][bookmark: _Toc78787746]Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 276/15
51. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

	Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	Tạp chí / tập san cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo
	4
	10
	0

	Từ 6 đến 10 bài báo
	4
	4
	0

	Từ 11 đến 15 bài báo
	1
	0
	0

	Trên 15 bài báo
	3
	1
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	12
	15
	0


[bookmark: _Toc78787764]	52. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại hội thảo
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	0
	1
	1
	3
	1
	6,0

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	3
	3
	0
	2
	3
	5,5

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	11,5


[bookmark: _Toc78787794] (Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)
[bookmark: _Toc78787795]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _Toc78787796]Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 11,5
[bookmark: _Toc78787797]Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 11,5/15
[bookmark: _Toc78787798][bookmark: _Hlk80978460]	53. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây
	[bookmark: _Toc78787799]Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	[bookmark: _Toc78787800]Cấp hội thảo

	
	[bookmark: _Toc78787801]Hội thảo quốc tế
	[bookmark: _Toc78787802]Hội thảo 
trong nước
	[bookmark: _Toc78787803]Hội thảo ở trường

	[bookmark: _Toc78787804]Từ 1 đến 5 báo cáo
	5
	8
	0

	[bookmark: _Toc78787806]Từ 6 đến 10 báo cáo 
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78787807]Từ 11 đến 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78787808]Trên 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78787809]Tổng số cán bộ tham gia
	5
	8
	0


[bookmark: _Toc78787811](Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)
[bookmark: _Toc78787812]	54. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
	[bookmark: _Toc78787813]Năm học
	[bookmark: _Toc78787814]Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
[bookmark: _Toc78787815](ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	[bookmark: _Toc78787818]2019-2020
	0

	[bookmark: _Toc78787820]2020-2021
	0

	[bookmark: _Toc78787822]2012-2022
	0

	[bookmark: _Toc78787824]2022-2023
	Bằng độc quyền sáng chế được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN, Số bằng sáng chế 36653, cấp ngày 10/07/2023, Lê Thế Tâm

	2023-2024
	0


[bookmark: _Toc78787826]	55. Nghiên cứu khoa học của người học
[bookmark: _Toc78787827]55.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	
[bookmark: _Toc78787828]Số lượng đề tài
	[bookmark: _Toc78787829]Số lượng người học tham gia
	[bookmark: _Toc78787830]Ghi chú

	
	[bookmark: _Toc78787831]Đề tài cấp NN
	[bookmark: _Toc78787832]Đề tài cấp Bộ*
	[bookmark: _Toc78787833]Đề tài cấp trường
	

	[bookmark: _Toc78787834]Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc78787835]Từ 4 đến 6 đề tài
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc78787837]Trên 6 đề tài
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc78787838]Tổng số người học tham gia
	
	
	
	


[bookmark: _Toc78787840]* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
[bookmark: _Toc78787841]55.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của học viên: 
[bookmark: _Toc78787842](Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)  
	[bookmark: _Toc78787843]TT
	[bookmark: _Toc78787844]Thành tích nghiên cứu khoa học
	[bookmark: _Toc78787845]Số lượng

	
	
	 2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	[bookmark: _Toc78787851]1
	[bookmark: _Toc78787852]Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc78787858]2
	[bookmark: _Toc78787859]Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc78787866]VI. Cơ sở vật chất, thư viện
56. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 441.265
[bookmark: _Toc78787867]57. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 81.143.
[bookmark: _Toc78787868]58. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):
[bookmark: _Toc78787869]Nơi làm việc: 3.266 m2 Nơi học: 51.054 m2 Nơi vui chơi giải trí: 26.823 m2
[bookmark: _Toc78787870]59. Diện tích phòng học (tính bằng m2)
[bookmark: _Toc78787871]- Tổng diện tích phòng học: 51.054 m2
[bookmark: _Toc78787872]- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 3,81 m2/1 SV
[bookmark: _Toc78787873]60. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện: 1.082 đầu sách.
[bookmark: _Toc78787874]61. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT:
[bookmark: _Toc78787875]- Dùng cho hệ thống văn phòng: 330 bộ cho toàn trường (Số máy tính dùng cho hệ thống văn phòng khoa: 06 bộ)
[bookmark: _Toc78787876]- Dùng cho người học học tập: 1,116 bộ cho toàn bộ sinh viên chính quy của trường.
[bookmark: _Toc78787877]Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 0,37 máy tính/ 1 người học chính quy.
[bookmark: _Toc78787878]VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
[bookmark: _Toc78787879]Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:
[bookmark: _Toc78787880]1. Giảng viên:
[bookmark: _Toc78787881]Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 15
[bookmark: _Toc78787882]Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 100%
[bookmark: _Toc78787883]Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 100%
[bookmark: _Toc78787884]Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 0
[bookmark: _Toc78787885]2. Người học:
[bookmark: _Toc78787886]Tổng số người học chính quy (người): (tính 2 khóa đang theo học trong năm)
	Năm 
	Tổng số người học chính quy (người): 

	2020-2021
	84

	2021-2022
	43

	2022-2023
	21

	2023-2024
	18

	2024-2025
	28 


[bookmark: _Toc78787887]            Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 
	Năm 
	Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 

	2020-2021
	2,71

	2021-2022
	1,30

	2022-2023
	0,64

	2023-2024
	0,49

	2024-2025
	0,72


[bookmark: _Toc78787888]
Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 
	Năm học
	Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 

	2019-2020
	100%

	2020-2021
	100%

	2012-2022
	97,3%

	2022-2023
	100%

	2023-2024
	7,1%



[bookmark: _Toc78787889]3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT
[bookmark: _Toc78787890]Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): không điều tra về vấn đề này;
[bookmark: _Toc78787891][bookmark: _Hlk86759312][bookmark: _Hlk77952257][bookmark: _Toc78787892]Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): không điều tra về vấn đề này;
4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp
Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%):
	[bookmark: _Toc78787893][bookmark: _Hlk86759334]Năm học
	Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%):

	2019-2020
	

	2020-2021
	

	2012-2022
	

	2022-2023
	

	2023-2024
	



Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 
	Năm học
	Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%):

	2019-2020
	

	2020-2021
	

	2012-2022
	

	2022-2023
	

	2023-2024
	



Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 
	Năm học
	Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 

	2019-2020
	

	2020-2021
	

	2012-2022
	

	2022-2023
	

	2023-2024
	



[bookmark: _Toc78787896]5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 
Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): Không điều tra về vấn đề này;
[bookmark: _Toc78787899]Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): Không điều tra về vấn đề này;
 6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
[bookmark: _Toc78787900]Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: .... %
[bookmark: _Toc78787901]Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu:...
[bookmark: _Toc78787902]Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 9,5/15
[bookmark: _Toc78787903][bookmark: _Toc78787904]Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 267/15
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 11,5/15
[bookmark: _Toc78787905]7. Cơ sở vật chất
[bookmark: _Toc78787906]Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0,37 máy tính/ 1 người học chính quy.
[bookmark: _Toc78787907]Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 3,81 m2/1 sv
[bookmark: _Toc78787908]Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 8 m2/1 SV
[bookmark: _Toc78787909](Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây sẽ được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp có thẩm quyền).










